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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	ITEM / MODEL
	DM-180V
	DM-180VA
	DM-180VS

	DẪN ĐỘNG
	THAY ĐỔI TỐC ĐỘ BẰNG PULLY
	VÔ CẤP
	THAY ĐỔI TỐC ĐỘ BẰNG BIẾN TẦN

	BÀN MÁY
	Kích thước bàn máy
	1498 x 305 (59" x 12")

	
	Rãnh chữ T (Rộng x Số rãnh x Bước)
	16x3x 65

	
	Hành trình dịch chuyển các trục X, Y, Z
	1050 x 390 x 420 (41.37" X 15.35" X 16.54")

	
	Tốc độ ăn dao trục X, Y
	0-1200 mm / phút

	
	Tốc độ ăn dao trục Z
	400 mm / phút

	 TRỤC CHÍNH
	Tốc độ trục chính 
	70-500 / 600-3800 vòng/phút

	
	Mũi trục chính
	NT40

	
	Khả năng nghiêng của đầu trục chính (Trái và phải)
	45°

	
	Hành trình trục chính
	150 (5.9") 

	
	Đường kính trục chính
	105 (4.13") 

	
	Tốc độ ăn dao
	0.04 / 0.08 / 0.15 (0.0016" - 0.0031" - 0.0059")

	
	Khoảng cách theo chiều dọc từ mũi trục chính tới mặt bàn máy
	85 - 510 (3.35"-20.08")

	
	Khoảng cách theo chiều dọc từ mũi trục chính tới mặt cột
	220 - 650 (8.66"-25.6")

	ĐỘNG CƠ
	Động cơ trục chính
	5HP (3.75kw)

	
	Động cơ trục X,Y,Z
	1/2HP (0.375kw)

	
	Động cơ làm mát
	1/8HP (0.1kw)

	
	Động cơ bôi trơn
	50W

	KÍCH THƯỚC
	Trọng lượng máy tĩnh / đóng thùng
	1800 / 2000 kg

	
	Kích thước máy (DxRxC)
	1900 x 1600 x 2400 (75"X63" X 95")

	
	Kích thước đóng thùng (DxRxC)
	2000 x 1700 x 2580 (79"X67" X 102")
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